	BỘ TƯ PHÁP
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

	Số: 128/BTP-KHTC
V/v báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và 2008
	Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009


	Kính gửi:
	- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp;
- Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và năm 2008, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của đơn vị năm 2007 và 2008 theo các biểu mẫu đính kèm.
* Một số lưu ý khi lập các biểu mẫu báo cáo: 

- Các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp lập báo cáo tình hình mua sắm, quản lý sử dụng sử dụng tài sản nhà nước trong năm 2007 và 2008 theo các biểu số 01, 02, 03, mỗi năm lập từng biểu riêng. Đơn vị dự toán cấp II tổng hợp số liệu của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc.

- Các đơn vị có ban quản lý dự án lập các biểu số 04, 05
- Các biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn này đã được gửi vào địa chỉ Email của từng đơn vị.

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 23/5/2009, đồng thời gửi trước file dữ liệu vào địa chỉ: ptphuong@moj.gov.vn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ với Phòng Quản lý tài sản Vụ Kế hoạch-Tài chính theo số điện thoại: 04.38431384 để được hướng dẫn.

Bộ thông báo để đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Hoàng Kim Thủy


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Biểu 01

		Đơn vị:														CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

																																																						Biểu 01

		BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

		NĂM…..

																																														Đơn vị: m2, triệu đồng

		Stt		Tên đơn vị		Tổng khuôn viên đất được giao sử dụng				Diện tích trụ sở làm việc tại thời điểm đầu kỳ báo cáo (m2 sàn sử dụng)						Diện tích trụ sở làm việc tăng trong kỳ										Diện tích trụ sở làm việc giảm trong kỳ																		Diện tích trụ sở làm việc có đến cuối kỳ báo cáo (m2 sàn sử dụng)						Diện tích nhà làm việc  sử dụng không đúng mục đích đến kỳ báo cáo chưa xử lý

																Xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp trong kỳ				Tiếp nhận do nhận điều chuyển						Điều chuyển						Thanh lý, nhượng bán						Bị thu hồi												Tổng số		Trong đó (m2)

						Diện tích  khuôn viên đất		Giá trị quyền sử dụng đất		DT sàn sử dụng		Nguyên giá theo SSKT		Giá trị còn lại theo SSKT		DT sàn  sử dụng		Giá trị theo SSKT		DT sàn  sử dụng		Nguyên giá theo SSKT		Giá trị còn lại theo SSKT		DT sàn sử dụng		Nguyên giá theo SSKT		Giá trị còn lại theo SSKT		DT sàn  sử dụng		Nguyên giá theo SSKT		Giá trị còn lại theo SSKT		DT sàn  sử dụng		Nguyên giá theo SSKT		Giá trị còn lại theo SSKT		DT sàn  sử dụng		Nguyên giá theo SSKT		Giá trị còn lại theo SSKT				Không sử dụng		Cho thuê, mượn		Bố trí làm nhà ở		Sử dụng mục đích khác

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		16		17		18		19		20		21		23		24		25		26		27		28		29		30

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

		3		.

				.

				.

				TỔNG CỘNG

																																		Ngày           tháng        năm

		NGƯỜI LẬP BIỂU																																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký và ghi rõ họ, tên)																																(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Ghi chú:

		Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị được xác định theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/1/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.





Biểu 02

		Đơn vị:																		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																				Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

																																										Biểu 02

		TỔNG HỢP KẾT QuẢ ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THU HỒI, TIÊU HỦY TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

		NĂM……

		Stt		Tên tài sản		Đơn vị tính     (m2 đất, nhà; cái, chiếc,..)		Điều chuyển								Thanh lý								Bán, chuyển nhượng										Thu hồi						Tiêu hủy

								Số lượng		Nguyên giá (triệu đồng)		Giá trị còn lại tại thời điểm điều chuyển  (triệu đồng)		Cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận điều chuyển		Số lượng		Nguyên giá (triệu đồng)		Giá trị còn lại tại thời điểm thanh lý (triệu đồng)		Số tiền thu được từ việc thanh lý (triệu đồng)		Số lượng		Nguyên giá (triệu đồng)		Giá trị còn lại tại thời điểm bán, chuyển nhượng (triệu đồng)		Số tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng tài sản (triệu đồng)		Hình thức bán, chuyển nhượng tài sản		Số lượng		Nguyên giá (triệu đông)		Giá trị còn lại (triệu đồng)		Số lượng		Nguyên giá (triệu đồng)		Giá trị còn lại tại thời điểm có QĐ tiêu huỷ (triệu đồng)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		21		22		23

		I		Trụ sở làm việc và các công trình gắn liền với đất

				Trụ sở A

				Trụ sở B

				….

		II		Phương tiện đi lại

				Xe A (Biển số)

				Xe B (Biển số)

				……

		III		Tài sản khác

				Tài sản A

				Tài sản B

				…..

				TỔNG CỘNG

																												Ngày           tháng        năm

				NGƯỜI LẬP BIỂU																								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký và ghi rõ họ, tên)																						(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Ghi chú:

		1. Số tiền thu được từ việc thanh lý: Số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản sau khi đã trừ đi các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật

		2. Số tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước: Số tiền thu được sau khi trừ đi các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật.

		3. Hình thức bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước: Bán đấu giá, bán chỉ định hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật





Biểu 03

		Đơn vị:																						CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																								Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

																																																				Biểu 03

		BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ÔTÔ

		NĂM…..

																																														Đơn vị tính: chiếc; triệu đồng

		Stt		Tên cơ quan đơn vị		Số đầu kỳ										Số tăng trong kỳ										Số giảm trong kỳ																								Số cuối kỳ

						Số lượng						Giá trị				Tiếp nhận do nhận điều chuyển						Mua mới				Điều chuyển						Thanh lý, nhượng bán						Bị thu hồi						Tiêu hủy						Số lượng						Giá trị

						Xe từ 16 chỗ trở xuống		Xe trên 16 chỗ		Xe khác		Nguyên giá		Giá trị còn lại		Số lượng		Nguyên giá		Giá trị còn lại		Số lượng		Nguyên giá		Số lượng		Nguyên giá		Giá trị còn lại		Số lượng		Nguyên giá		Giá trị còn lại		Số lượng		Nguyên giá		Giá trị còn lại		Số lượng		Nguyên giá		Giá trị còn lại		Xe từ 16 chỗ trở xuống		Xe trên 16 chỗ		Xe khác		Nguyên giá		Giá trị còn lại

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

		1		Đơn vị A

		2		Đơn vị B

		3		Đơn vị C

		4		….

				….

				Tổng cộng

																														Ngày           tháng        năm

		NGƯỜI LẬP BIỂU																												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký và ghi rõ họ, tên)																												(Ký và ghi rõ họ, tên)





Bieu 04

		

		Đơn vị:				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM																																										Biểu 04

						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

						TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA

						Áp dựng đối với các dự án đang hoạt động

		1-		Đối với tài sản là phương tiện đi lại và các tài sản khác

																																																										ĐVT: 1000 đồng

		STT		DANH MỤC TÀI SẢN		NGUỒN GỐC TÀI SẢN		NĂM ĐƯA VÀO SỬ DỤNG		THỜI ĐIỂM DỰ ÁN KẾT THÚC		TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN																																																GHI CHÚ

												Phải xử lý						Đã xử lý																																				Chưa xử lý

												SL		TỔNG		TỔNG GTCL		Tái xuất						Điều chuyển						Bán						Thanh lý						Thu hồi						Xử lý khác						SL		NG		GTCL

																		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		2. Đối với tài sản là cơ sở nhà, đất (nếu có)																																																				ĐVT: m2, đồng

		S				SỐ LƯỢNG CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT		NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT		NĂM ĐƯA VÀO SỬ DỤNG		THỜI ĐIỂM DỰ ÁN KẾT THÚC		TÌNH HÌNH XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT																																										GHI CHÚ

		T		DANH MỤC										Phải xử lý						Đã xử lý																														Chưa xử lý

		T		CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT										TỔNG		TỔNG		TỔNG GTCL		Điều chuyển						Bán, chuyển nhượng						Thanh lý nhà						Thu hồi						Xử lý khác						DT		NG		GTCL

														DT		NG				DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

																														Ngày           tháng        năm

		NGƯỜI LẬP BIỂU																												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký và ghi rõ họ, tên)																												(Ký và ghi rõ họ, tên)





Bieu 05

		

		Đơn vị:				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM																																										Biểu 05

						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

						TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA

						Áp dựng đối với các dự án đã kết thúc

		1-		Đối với tài sản là phương tiện đi lại và các tài sản khác

																																																										ĐVT: 1000 đồng

		STT		DANH MỤC TÀI SẢN		NGUỒN GỐC TÀI SẢN		NĂM ĐƯA VÀO SỬ DỤNG		THỜI ĐIỂM DỰ ÁN KẾT THÚC		TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN																																																GHI CHÚ

												Phải xử lý						Đã xử lý																																				Chưa xử lý

												SL		TỔNG		TỔNG GTCL		Tái xuất						Điều chuyển						Bán						Thanh lý						Thu hồi						Xử lý khác						SL		NG		GTCL

																		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL		SL		NG		GTCL

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		2. Đối với tài sản là cơ sở nhà, đất (nếu có)																																																				ĐVT: m2, đồng

		S				SỐ LƯỢNG CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT		NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT		NĂM ĐƯA VÀO SỬ DỤNG		THỜI ĐIỂM DỰ ÁN KẾT THÚC		TÌNH HÌNH XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT																																										GHI CHÚ

		T		DANH MỤC										Phải xử lý						Đã xử lý																														Chưa xử lý

		T		CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT										TỔNG		TỔNG		TỔNG GTCL		Điều chuyển						Bán, chuyển nhượng						Thanh lý nhà						Thu hồi						Xử lý khác						DT		NG		GTCL

														DT		NG				DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL		DT		NG		GTCL

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

																														Ngày           tháng        năm

		NGƯỜI LẬP BIỂU																												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký và ghi rõ họ, tên)																												(Ký và ghi rõ họ, tên)






